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LỜI NGƯỜI DỊCH 

Tài liệu này được chuyển ngữ nhằm hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu, các nhà sản xuất 

và những tổ chức quan tâm đến phúc lợi côn trùng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh 

ngành nuôi ruồi lính đen (BSF) đang phát triển nhanh chóng. 

Một số thuật ngữ chuyên môn trong bài — như lekking, maceration, substrate 

heterogeneity, cũng như các khái niệm liên quan đến hành vi và sinh lý côn trùng — 

hiện vẫn chưa phổ biến trong tài liệu tiếng Việt. Do đó, bản dịch được thực hiện theo 

các nguyên tắc sau: 

• Giữ nguyên thuật ngữ tiếng Anh đối với những khái niệm chưa có tương đương 

phù hợp hoặc mang tính đặc thù cao 

• Bổ sung diễn giải ngắn gọn trong ngoặc khi cần thiết nhằm hỗ trợ người đọc 

• Tôn trọng cấu trúc và tính khoa học của bài gốc, hạn chế lược bỏ hoặc diễn giải 

mang tính chủ quan 

Bên cạnh đó, tên các hóa chất, tác nhân sinh học, vi sinh vật và quy trình kỹ thuật 

được giữ theo chuẩn quốc tế để đảm bảo tính chính xác và tránh hiểu sai trong ứng dụng 

thực tiễn. 

Mọi sai sót trong quá trình dịch thuật, hoặc những điểm diễn giải chưa đầy đủ, đều 

thuộc trách nhiệm của người dịch. Tôi luôn trân trọng và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến 

đóng góp để tiếp tục hoàn thiện trong các bản dịch sau. 

Hy vọng bản dịch này sẽ góp phần thúc đẩy thảo luận và nâng cao nhận thức về phúc 

lợi côn trùng trong ngành sản xuất ruồi lính đen tại Việt Nam — một lĩnh vực còn mới 

nhưng ngày càng trở nên quan trọng khi quy mô nuôi trồng đang mở rộng trên toàn cầu. 

 

—Nguyên Hạ, Người dịch. Ngày 30 tháng 3 năm 2026.  



TÓM TẮT 

Ngành Công nghiệp Côn trùng dùng làm Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi (Insects 

as Food and Feed – IAFF) hiện đang nuôi hơn một nghìn tỷ cá thể côn trùng mỗi năm 

và tiếp tục tăng trưởng rất nhanh. Các hệ thống sản xuất động vật thâm canh được chứng 

minh là gây ra nhiều trạng thái cảm xúc tiêu cực ở gia súc, gia cầm; xét đến quy mô 

tiềm năng của ngành IAFF, việc xem xét phúc lợi của côn trùng nuôi là hết sức cấp 

thiết. Phần lớn các tài liệu về phúc lợi côn trùng nuôi cho đến nay tập trung vào: (i) 

chứng minh rằng phúc lợi côn trùng cần được quan tâm; hoặc (ii) mở rộng các khung 

phúc lợi dành cho động vật có xương sống sang côn trùng. Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều 

thách thức bị bỏ qua trong việc nghiên cứu phúc lợi côn trùng cũng như trong việc áp 

dụng các hiểu biết này vào bối cảnh thực tiễn của ngành IAFF. Trong bài viết này, 

chúng tôi điểm qua ngắn gọn năm thách thức như vậy, đồng thời đưa ra các khuyến nghị 

thực tiễn cho nghiên cứu phúc lợi côn trùng trong tương lai. 

 

 

  



GIỚI THIỆU 

Đến năm 2100, dân số thế giới được dự báo sẽ đạt khoảng 10,9 tỷ người (United 

Nations 2013). Côn trùng — một nguồn protein giàu dinh dưỡng, thường có dấu chân 

môi trường thấp — được xem là một giải pháp tiềm năng giúp đáp ứng nhu cầu protein 

ngày càng tăng của nhân loại (van Huis & Tomberlin 2017). Ngành công nghiệp Côn 

trùng làm Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi (Insects as Food and Feed – IAFF) hiện 

đang nuôi hơn một nghìn tỷ cá thể côn trùng mỗi năm, và được dự báo đến năm 2030 

con số này có thể vượt quá 8 nghìn tỷ cá thể mỗi năm (Rowe 2020; de Jong & Nikolik 

2021). Để hình dung quy mô, mỗi năm chỉ có khoảng 79 tỷ cá thể chim và động vật có 

vú trên cạn bị giết mổ để làm thực phẩm (FAOSTAT trong Šimčikas 2020). 

Xét đến tốc độ tăng trưởng của ngành IAFF, việc xem xét phúc lợi của đàn côn trùng 

nuôi trở nên đặc biệt cấp thiết, nhất là trong trường hợp côn trùng là sentient — tức có 

khả năng trải nghiệm các trạng thái cảm xúc tiêu cực (Bentham 1948; Singer 2002; 

Birch 2017; Broom 2019). Các hệ thống sản xuất động vật thâm canh đã được chứng 

minh là gây ra nhiều trạng thái cảm xúc tiêu cực ở gia súc và gia cầm; từ nhiều quan 

điểm đạo đức khác nhau, những tác động phúc lợi như vậy là vấn đề nghiêm trọng (De 

Grazia 1996; Singer 2002; Thompson 2020; Fischer 2021). Do đó, nếu các tác động 

tương tự xảy ra đối với côn trùng nuôi, thì chúng cũng tạo ra những vấn đề đạo đức 

tương đương. 

Vậy côn trùng có sentience (cảm giác đau) hay không? Tại thời điểm hiện tại, các 

bằng chứng thực nghiệm vẫn chưa cho phép đưa ra một kết luận dứt khoát (Adamo 

2016; Barron & Klein 2016; Klein & Barron 2016; Baracchi et al. 2017; Birch 2020; 

Lambert et al. 2021; van Huis 2021). Hơn nữa, phần lớn các nghiên cứu về phúc lợi côn 

trùng đều thừa nhận rằng dữ liệu xác quyết về sentience của côn trùng sẽ đến quá chậm 

so với nhu cầu ra quyết định của ngành (và liên quan đến hàng nghìn tỷ cá thể côn 

trùng). Ngoài ra, còn có những lập luận học thuật đặt câu hỏi về việc quá nhấn mạnh 

vào sentience khi thảo luận về phúc lợi côn trùng (Monsó 2018; Pali-Schöll et al. 2019; 

van Loon & Bovenkerk 2021). 

Một cách tiếp cận hợp lý trước tình trạng không chắc chắn hiện nay là áp dụng 

nguyên tắc phòng ngừa (precautionary principle). Phiên bản mạnh nhất của nguyên tắc 

này cho rằng con người nên đối xử với côn trùng như thể chúng là sentient; tuy nhiên, 

các phiên bản yếu hơn cũng có thể được xây dựng (Fischer 2016, 2019; Birch 2017; 

Knutsson & Munthe 2017; Röcklinsberg et al. 2017; van Huis 2021). Do phúc lợi của 

côn trùng từ trước đến nay thường bị bỏ qua (Horvath et al. 2013; Smith & Pryor 2013; 



International Platform for Insects as Food and Feed – IPIFF 2019), ngay cả những 

nguyên tắc phòng ngừa tương đối yếu cũng có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong 

cách đánh giá các thực hành hiện hành của ngành. 

Cho đến nay, phần lớn tài liệu về phúc lợi côn trùng nuôi tập trung vào việc chứng 

minh rằng phúc lợi côn trùng là một vấn đề cần được quan tâm (Gjerris et al. 2016; 

Röcklinsberg et al. 2017; van Huis 2021), trong khi số lượng nghiên cứu phân tích 

những khó khăn thực tiễn trong việc cải thiện phúc lợi côn trùng lại còn rất hạn chế 

(Pali-Schöll et al. 2019). Hệ quả là nhiều thách thức then chốt trong việc nghiên cứu 

phúc lợi côn trùng và áp dụng các hiểu biết đó vào bối cảnh thực tiễn của ngành IAFF 

đã bị bỏ qua. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày ngắn gọn năm thách thức như vậy 

và kết thúc bằng các khuyến nghị cho nghiên cứu phúc lợi côn trùng trong tương lai. 

Thử thách 1: Sự tăng trưởng nhanh và đổi mới công nghệ của ngành 

Trên thực tế, phần lớn các nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến phúc lợi côn trùng 

nuôi hiện nay được thực hiện ở quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngành 

công nghiệp Insects as Food and Feed (IAFF) lại phải đưa ra các quyết định liên quan 

đến việc nuôi côn trùng với khối lượng lớn, tính bằng tấn, dựa trên các nghiên cứu chỉ 

tiến hành với sinh khối tính bằng gram (Tomberlin & Cammack 2017). Việc mở rộng 

quy mô (scaling) không nhất thiết tuân theo quan hệ tuyến tính, và một số vấn đề phúc 

lợi có thể chỉ xuất hiện trong các hệ thống nuôi quy mô công nghiệp, chẳng hạn như 

nguy cơ quá nhiệt (overheating) trong các thùng nuôi có kích thước lớn và mật độ cao 

(Sørensen et al. 2012; Scala et al. 2020; Barrett et al. 2022). 

Do đó, các nghiên cứu phúc lợi ở quy mô phòng thí nghiệm có thể không đầy đủ 

hoặc không chính xác khi áp dụng cho môi trường sản xuất hàng loạt, nơi các yếu tố vật 

lý và sinh học tương tác phức tạp hơn (Myers et al. 2008; Miranda et al. 2020; Yang & 

Tomberlin 2020). Việc mở rộng quy mô nuôi côn trùng sẽ đòi hỏi những đổi mới công 

nghệ đáng kể, trong đó có thể bao gồm các công nghệ sinh học mới nổi, ví dụ như biến 

đổi gen (genetic modification) hoặc chọn giống mạnh (Kok 2017; Zhan et al. 2019). 

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ chăn nuôi động vật có xương sống cho thấy các công 

nghệ mới thường đi kèm với những rủi ro phúc lợi mới (Fischer 2021). Một ví dụ điển 

hình là việc chọn giống gà broiler (Gallus gallus domesticus) với tốc độ tăng trưởng rất 

cao đã dẫn đến hàng loạt rối loạn xương gây đau đớn (Knowles et al. 2008). Trong 

ngành IAFF, Zhan et al. (2019) đã phát triển các ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia 

illucens) biến đổi gen với khối lượng cuối giai đoạn ấu trùng tăng gần 300% so với bình 



thường; tuy nhiên, các hệ quả phúc lợi của sự gia tăng kích thước này hiện vẫn chưa 

được biết rõ. 

Một hướng đổi mới khác là đưa thêm các loài côn trùng mới vào nuôi thương mại. 

Hiện tại, chỉ có bảy loài côn trùng được nuôi ở quy mô thật sự lớn (Rumbos & 

Athanassiou 2021), trong khi có hơn 2.000 loài côn trùng ăn được đã được ghi nhận 

(Jongema et al. 2017), phần lớn trong số đó chưa được nghiên cứu đầy đủ. Việc xây 

dựng các công cụ đánh giá phúc lợi có thể phản ánh chính xác nhu cầu phúc lợi của 

từng loài, trong từng bối cảnh nuôi cụ thể, do đó sẽ là một thách thức rất lớn đối với 

ngành IAFF khi tiếp tục mở rộng. 

Thử thách 2: Áp dụng các công cụ phúc lợi của động vật có xương sống cho côn 

trùng 

Khi xem xét phúc lợi côn trùng, nhiều nhà côn trùng học có xu hướng sử dụng khung 

“Five Freedoms” (Năm Quyền Tự Do), vốn được thiết kế cho gia súc và động vật có 

xương sống khác (Erens et al. 2012; de Goede et al. 2013; van Huis 2021; Barrett et al. 

2022). Một số thành phần của khung này có thể áp dụng cho côn trùng (ví dụ: tự do 

khỏi bệnh tật), nhưng một số thành phần khác khó áp dụng hơn do hiểu biết còn hạn 

chế về đời sống cảm xúc (affective states) của côn trùng, chẳng hạn như “tự do khỏi sợ 

hãi” (van Huis 2021). 

Các nhà nghiên cứu phúc lợi giáp xác mười chân (decapods) gần đây đã sử dụng 

Five Domains model như một giải pháp thay thế mang tính thực tiễn hơn cho động vật 

không xương sống (Albalat et al. 2022). Tuy nhiên, vấn đề nền tảng vẫn còn: tất cả các 

khung phúc lợi hiện có đều phải đối diện với sự thiếu hụt dữ liệu về miền tinh thần 

(mental domain) của côn trùng. Các miền vật lý/chức năng (physical/functional 

domains) chỉ đóng vai trò là chỉ báo gián tiếp cho miền tinh thần. 

Ngoài ra, những khác biệt sinh lý và hành vi cơ bản giữa côn trùng và động vật có 

xương sống có thể khiến các công cụ đánh giá phúc lợi của động vật có xương sống 

không còn phù hợp khi áp dụng cho côn trùng (Boppré & Vane‑Wright 2019). Ví dụ, 

trong ngành chăn nuôi lợn (Sus scrofa), tỷ lệ chết trước giết mổ (pre‑slaughter mortality) 

là một chỉ số phúc lợi quan trọng (Straw et al. 1983; Knauer & Hostetler 2013). Tuy 

nhiên, đối với côn trùng, xác chết có thể bị ăn hoàn toàn do hiện tượng ăn xác đồng loại 

(cannibalism), khiến việc sử dụng chỉ số này trở nên không khả thi. 

Về mặt sinh lý, động vật nuôi trên cạn có xương sống thường là endotherms (tự điều 

hòa nhiệt độ cơ thể), do đó những thay đổi vừa phải về nhiệt độ môi trường thường 

không ảnh hưởng đáng kể đến phúc lợi. Ngược lại, côn trùng thường là ectotherms 



(nhiệt độ cơ thể phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường), vì vậy những thay đổi nhỏ về nhiệt 

độ cũng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến sinh lý và — nhiều khả năng — đến phúc 

lợi của chúng (Régnière et al. 2012). Điều này cho thấy các công cụ phúc lợi phát triển 

cho động vật có xương sống có thể không đủ nhạy để nắm bắt nhu cầu sinh lý và hành 

vi đặc thù của côn trùng. 

Thử thách 3: Biến dị giữa các quần thể và giữa các cá thể 

Các quá trình tiến hóa trung tính, chẳng hạn như genetic drift, có thể khiến các quần 

thể ban đầu tương đối giống nhau nhanh chóng khác biệt về mặt di truyền nếu chúng bị 

cô lập. Điều này đặc biệt đúng với côn trùng nuôi, do chu kỳ thế hệ ngắn, và các quần 

thể thường bị tách biệt giữa các cơ sở sản xuất khác nhau (Ohta 1993; Thomas et al. 

2010). 

Sự khác biệt di truyền giữa các quần thể này có thể tăng mạnh hơn nữa nếu các điều 

kiện nuôi tại mỗi cơ sở khác nhau theo những cách ảnh hưởng đến khả năng sống sót 

và sinh sản (Darwin 1859). Kết quả là, các quá trình tiến hóa sẽ tạo ra các quần thể 

(strain) có đặc điểm hình thái và sinh lý khác nhau. Những “strain effects” này đã được 

ghi nhận là ảnh hưởng đến phản ứng của côn trùng nuôi đối với điều kiện môi trường, 

và có thể mang ý nghĩa trực tiếp đối với phúc lợi (Zhao et al. 2013; Ståhl et al. 2020; 

Rumbos et al. 2021). 

Mức độ biến dị lớn giữa các quần thể khiến việc xây dựng các thước đo phúc lợi 

tiêu chuẩn áp dụng cho mọi cơ sở nuôi trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, sự biến dị giữa 

các cá thể trong cùng một quần thể (inter‑individual variation) cũng là một thách thức 

ít được chú ý. Hiện tượng này rất phổ biến trong giới côn trùng và bao gồm sự khác biệt 

về nguyên liệu thức ăn, chiến lược hành vi, tốc độ sinh trưởng, v.v. (Bolnick et al. 2003; 

Dall et al. 2012). 

Quan trọng hơn, việc coi tất cả các cá thể hoặc tất cả các quần thể là giống nhau về 

nhu cầu phúc lợi có thể dẫn đến việc làm tổn hại phúc lợi của một số cá thể hoặc một 

số strain nhất định — điều đặc biệt đáng lưu ý trong các hệ thống nuôi BSF quy mô lớn. 

Thử thách 4: nhu cầu phúc lợi khác nhau theo giai đoạn phát triển 

Côn trùng non phát triển thông qua các lần lột xác (molt) liên tiếp cho đến khi trải 

qua quá trình metamorphosis (biến thái) và đạt đến dạng trưởng thành cuối cùng. Ở các 

loài hemimetabolous (ví dụ: dế), ấu trùng non (nymph) tương đối giống với con trưởng 

thành và thường chiếm cùng ổ sinh thái (Mito et al. 2010). Ngược lại, ở các loài 

holometabolous (ví dụ: ruồi lính đen), ấu trùng, nhộng và trưởng thành khác biệt rất lớn 



về hình thái, sinh lý và hành vi, đồng thời khai thác các ổ sinh thái hoàn toàn khác nhau 

(Rolff et al. 2019). 

Do những thay đổi sâu sắc này, nhu cầu phúc lợi cũng khác nhau đáng kể giữa các 

giai đoạn phát triển, chẳng hạn như nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc giai đoạn ở ấu trùng 

so với ruồi trưởng thành của BSF (Barrett et al. 2022). Những khác biệt này có thể đặc 

biệt rõ rệt ở các loài holometabolous, vì quá trình nhộng hóa liên quan đến việc tái cấu 

trúc quy mô lớn của gần như toàn bộ cơ thể, bao gồm cả các vùng tích hợp của hệ thần 

kinh (Fahrbach 2006), ở mức độ thường không thấy ở các loài hemimetabolous 

(Malaterre et al. 2002). 

Do phần lớn các loài được nuôi trong ngành IAFF là holometabolous (Rowe 2020), 

việc không xem xét phúc lợi theo từng giai đoạn phát triển có nguy cơ bỏ qua những 

vấn đề phúc lợi quan trọng, đặc biệt trong các hệ thống nuôi tập trung chủ yếu vào giai 

đoạn ấu trùng như ngành BSF. 

 

Hình 1: Mô hình Năm Lĩnh vực về phúc lợi động vật. Phỏng theo Mellor DJ, Hunt 

S và Gusset M (2015), Chăm sóc Động vật Hoang dã: Chiến lược Phúc lợi Động vật 

của các Vườn thú và Thủy cung trên Thế giới. 



Thử thách 5: Các đánh đổi phúc lợi giữa các loài (inter‑specific trade‑offs) 

Sự sẵn có của protein từ côn trùng đặt ra những câu hỏi về cách đưa ra các quyết 

định đánh đổi giữa các loài khác nhau, vốn có xác suất sentience khác nhau và số lượng 

cá thể bị ảnh hưởng chênh lệch rất lớn (Fischer 2019; Pali‑Schöll et al. 2019). Một ví 

dụ điển hình là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nơi bột protein từ côn trùng có thể 

thay thế fishmeal. 

Nếu mục tiêu là giảm thiểu tổng tổn hại phúc lợi, cần phải so sánh các tác động phúc 

lợi phát sinh từ việc nuôi một số lượng cực lớn côn trùng trong các cơ sở IAFF với các 

tác động phúc lợi từ việc khai thác số lượng nhỏ hơn nhiều cá thể cá trong hoạt động 

đánh bắt thương mại. Sự mở rộng của ngành IAFF cho thấy sẽ còn nhiều kịch bản đánh 

đổi phúc lợi giữa các loài khác xuất hiện trong tương lai, ví dụ khi đánh giá các lợi ích 

bền vững của nuôi côn trùng, vốn có thể đi kèm với các tác động đến phúc lợi con người 

và động vật hoang dã (Gamborg et al. 2018; Hampton et al. 2021). 

Vì vậy, việc phát triển các khung ra quyết định đạo đức cho phép các bên liên quan 

cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố — số lượng và loại cá thể bị ảnh hưởng, mức độ và 

cường độ tổn hại phúc lợi, cũng như các tác động gián tiếp đến những mục tiêu khác 

như tính bền vững — là hết sức cần thiết trong bối cảnh ngành IAFF tiếp tục tăng trưởng 

nhanh chóng. 

KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC NGHIÊN CỨU PHÚC LỢI CÔN TRÙNG GIAI 

ĐOẠN ĐẦU 

Quy mô của ngành công nghiệp Insects as Food and Feed (IAFF), cũng như những 

thách thức về phúc lợi mà ngành này đặt ra, có thể khó hình dung đầy đủ. Ngay cả trong 

kịch bản mà các tác động phúc lợi tiêu cực là cực kỳ hiếm gặp — giả sử chỉ 0,0001% 

cá thể trong mỗi cơ sở nuôi có mức phúc lợi thấp, trong khi các điều kiện nuôi phục vụ 

tốt cho cá thể “trung bình” — thì mỗi cơ sở sản xuất quy mô lớn (world‑scale facility) 

vẫn sẽ có khoảng 15 triệu cá thể côn trùng bị ảnh hưởng mỗi năm. 

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngành IAFF vẫn chưa đạt đến quy mô như vậy; 

ngành này mới chỉ đang trong giai đoạn đầu của quá trình mở rộng. Do đó, vẫn còn một 

khoảng thời gian quan trọng để chủ động xác định và ưu tiên giải quyết các thách thức 

về phúc lợi, nhằm định hướng sự phát triển của ngành theo hướng tránh gây ra các tác 

động phúc lợi nghiêm trọng đối với vật nuôi không xương sống. Trên cơ sở đó, chúng 

tôi đưa ra các khuyến nghị sau cho những nỗ lực ban đầu trong nghiên cứu phúc lợi côn 

trùng: 



Thứ nhất: Cần thiết lập các hợp tác liên ngành một cách minh bạch 

Các hình thức hợp tác liên ngành và minh bạch là yếu tố then chốt để định hướng 

ngành IAFF phát triển theo con đường thận trọng, tôn trọng phúc lợi và khả thi về mặt 

kinh tế (xem Thompson 2020). 

Các nhà sản xuất IAFF và các nhà côn trùng học hiện nay chưa được đào tạo đầy đủ 

và cũng thiếu các chỉ dẫn pháp lý hoặc đạo đức để tự mình giải quyết các mối quan ngại 

về phúc lợi. Ngược lại, các nhà đạo đức học về động vật và nhà sinh học nghiên cứu 

phúc lợi lại thường thiếu kiến thức chuyên sâu về sinh học côn trùng cũng như thực tiễn 

sản xuất công nghiệp, vốn là nền tảng cần thiết để xây dựng các công cụ phúc lợi có giá 

trị ứng dụng thực tế. 

Do đó, chỉ thông qua hợp tác liên ngành, các công cụ và khung đánh giá phúc lợi 

cho côn trùng mới có thể vừa chặt chẽ về mặt khoa học, vừa phù hợp với thực tiễn sản 

xuất, đặc biệt trong các hệ thống nuôi ruồi lính đen (BSF) đang mở rộng nhanh chóng. 

Thứ hai: Khai thác tài liệu phúc lợi động vật có xương sống một cách thận 

trọng 

Kho tàng tài liệu về phúc lợi động vật nuôi có xương sống là một nguồn tham khảo 

quan trọng, nhưng có những giới hạn rõ ràng khi áp dụng cho côn trùng. Nhìn chung, 

việc vay mượn các khung lý thuyết (ví dụ: Five Domains model) có thể an toàn và hữu 

ích hơn so với việc sao chép trực tiếp các công cụ đánh giá ứng dụng đã được thiết kế 

cho gia súc hoặc gia cầm (Albalat et al. 2022). 

Tuy nhiên, mọi hình thức áp dụng hay điều chỉnh đều cần được thực hiện với sự cân 

nhắc kỹ lưỡng đến các đặc thù sinh học của côn trùng, bao gồm sinh lý ectotherm, hành 

vi tập thể, vòng đời ngắn và sự biến dị cao giữa các cá thể cũng như giữa các quần thể. 

Thứ ba: Thận trọng khi áp dụng các công cụ phúc lợi xuất phát từ phòng thí 

nghiệm 

Các công cụ đánh giá phúc lợi côn trùng được phát triển trong điều kiện phòng thí 

nghiệm cần được sử dụng một cách thận trọng khi áp dụng cho các cơ sở sản xuất quy 

mô công nghiệp, do yếu tố quy mô (scale) có thể ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả và tính 

phù hợp của các công cụ này. 

Vì vậy, sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu và nhà sản xuất là rất cần thiết 

để xác định các thực hành tốt nhất (best practices), cũng như để hiệu chỉnh và kiểm 

chứng các chỉ số phúc lợi trong điều kiện sản xuất thực tế. 

Thứ tư: Cần liên tục cập nhật và điều chỉnh các công cụ đánh giá phúc lợi 



Khi ngành IAFF tiếp tục phát triển, sẽ xuất hiện các đổi mới công nghệ, sự thay đổi 

về loài được nuôi, về quần thể (strain) và về giai đoạn phát triển được khai thác. Tất cả 

những yếu tố này đều có ý nghĩa trực tiếp đối với phúc lợi côn trùng. 

Do đó, các công cụ đánh giá phúc lợi không thể được coi là cố định, mà cần được 

xem xét, cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để theo kịp với sự thay đổi nhanh chóng 

của ngành, đặc biệt trong các hệ thống nuôi ruồi lính đen (BSF) ở quy mô ngày càng 

lớn. 

GHI CHÚ KẾT THÚC CỦA NGƯỜI DỊCH 

Bản dịch này được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu, các nhà sản 

xuất và các tổ chức quan tâm đến phúc lợi côn trùng tại Việt Nam, trong bối cảnh ngành 

BSF đang phát triển nhanh và còn thiếu nền tảng tài liệu tiếng Việt. 

Mọi sai sót trong quá trình dịch thuật hoặc các điểm diễn giải chưa đầy đủ đều thuộc 

trách nhiệm của người dịch. Người dịch luôn trân trọng và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến 

đóng góp nhằm tiếp tục hoàn thiện bản dịch trong tương lai. 
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